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TRƯỜNG THPT XUÂN PHƯƠNG 

         NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN VẬT LÍ – LỚP 11 BAN KHTN 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Lực tương tác giữa hai điện tích 

2. Điện trường 

3. Điện trường đều 

4. Thế năng điện 

5. Điện thế 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM (50 câu) 

Câu 1: Công thức nào dưới đây xác định độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm q1, q2 

đặt cách nhau một khoảng r trong chân không, với k = 9.109N.m2/C2 là hằng số Coulomb? 

 A. 1 2

2

q q
F k .

r
=    B. 1 2q q

F k .
r

=   C. 1 2q q
F k .

r
=   D. 1 2q q

F .
kr

=   

Câu 2: Hai điện tích điểm có độ lớn không đổi được đặt trong cùng một môi trường có hằng số điện 

môi là , nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng sẽ: 

 A. Tăng 2 lần  B. giảm 2 lần  C. tăng 4 lần  D. giảm 4 lần 

Câu 3: Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-9 đặt trong chân không. Khoảng cách giữa chúng bằng bao 

nhiêu để lực tính điện giữa chúng có độ lớn 2,5.10-6N? 

 A. 0,06 cm   B. 6 cm  C. 36 cm  D. 6 m 

 

 

 

Câu 4: Trong các hình biểu diễn, lực tương tác tĩnh điện giữa các điện tích (có cùng độ lớn điện tích 

và đứng yên) dưới đây. Hình nào biểu diễn không chính xác? 

A.   B.  

C.   D.  

Câu 5. Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách chúng đi 2 lần thì lực tương tác giữa hai 

vật sẽ: 

A. tăng lên 2 lần.        B. giảm đi 2 lần.        C. tăng lên 4 lần.        D. giảm đi 4 lần. 

Câu 6. Bốn quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích +2,3μC, -264.10-7C, - 5,9μC,  +3,6.10-5C. 

Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu? 

A. +1,5 μC    B. +2,5μC       C. - 1,5μC      D. - 2,5μC 

 

 

 

 

Câu 7. Hai quả cầu kim loại nhỏ giống hệt nhau mang điện tích 2Q và -Q được đặt cách nhau một 

khoảng r, lực điện tác dụng lên nhau có độ lớn là F. Nối chúng lại với nhau bằng một dây dẫn điện 

sau đó bỏ dây dẫn đi. Sau khi bỏ dây nối hai quả cầu tác dụng lên nhau một lực điện có độ lớn là: 

A. F.    B. F/2   C. F/4   D. F/8 
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Câu 8. Hai điện tích điểm q1 = 1.10-9 C và q2 = -2.10-9 C hút nhau bằng một lực có độ lớn 10-5N khi 

đặt trong không khí. Khoảng cách giữa chúng là:  

A. 32cm        B. 42cm          C.  3cm     D. 4cm        

 

 

 

 

Câu 9. Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 4 

N Biết q1 + q2 = 3.10-6 C  và |𝑞1| < |𝑞2| Tính q1 và q2. 

A.  B. . 

C.  D. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân 

không thì tác dụng lên nhau một lực 9.10−3 N. Xác định độ lớn điện tích của hai quả cầu đó. 

A. 0,1 µC.   B. 0,2 µC.    C. 0,15 µC.    D. 0,25 µC. 

 

 

 

Câu 11. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm 

bằng hai sợi tơ mảnh dài 0,5 m. Khi mỗi quả cầu tích điện q như nhau, chúng tách nhau ra một 

khoảng r = 5 cm. Lấy g = 10 m/s2. Xác định độ lớn của q. 

A. 1,7.10−7 C  B. 5,3.10−7 C   C.  8,2.10−7 C   D. 8,2.10−9 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 6

1 2q 5.10 C;q 2.10 C.− −= = − 6 6

1 2q 2.10 C;q 6.10 C− −= = −

6 6

1 2q 2.10 C;q 5.10 C.− −= − = 6 6

1 2q 2.10 C;q 5.10 C− −= =
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Câu 12. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một 

điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một 

quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 60°. Tính điện 

tích đã truyền cho quả cầu. Lấy g = 10 m/s2. 

A. 5,3.10−9 C  B. 3,58.10−7 C    C.  1,79.10−7 C  D. 8,2.10−9 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 13. Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 30 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 

1,2 N. Biết q1 + q2 = − 4.10−6 C và |q1| < |q2|. Tính q1 và q2. 

A. q1 = −2.10−6 C; q2 = +6. 10−6 C    B. q1 = 2.10−6 C; q2 = −6. 10−6C 

C. q1 = −2.10−6 C; q2 = −6. 10−6 C    D. q1 = 2. 10−6 C; q2 = 6. 10−6 C 

 

Câu 14.  

Trên hình bên có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích 

điểm A và B. 

Chọn kết luận đúng. 

A. A là điện tích dương, B là điện tích âm. 

B. A là điện tích âm, B là điện tích dương. 

C. Cả A và B là điện tích dương. 

D. Cả A và B là điện tích âm. 
 

Câu 15. Vectơ cường độ điện trường do điện tích điểm Q < 0 gây ra tại 1 điểm M, chiều của �⃗� :  

A. Hướng về gần Q.    B. Hướng xa Q  

C. Hướng cùng chiều với 𝐹     D. Ngược chiều với 𝐹   

 

 

 

Câu 16. Trong chân không đặt cố định một điện tích điểm 𝑄 = 2. 10−13C. Cường độ điện trường tại 

một điểm M cách 𝑄 một khoảng 2 cm có giá trị bằng 

A. 2,25 V/m.  B. 4,5 V/m.  

C. 2, 25.10−4 V/m.  D. 4,5 ⋅ 10−4 V/m. 

  

A B
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Câu 17. Điện tích điểm q = -3 μC đặt tại điểm có cường độ điện trường E = 12 000V/m, có phương 

thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích 

q: 

A. 
→

F có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, F = 0,36N 

B. 
→

F  có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F = 0,48N 

C. 
→

F  có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,36N 

D. 
→

F  có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,036N 

 

 

 

 

 

 

Câu 18: Chọn câu trả lời đúng khi nói về véctơ cường độ điện trường  

A. Véctơ cường độ điện trường �⃗�  cùng phương và cùng chiều với lực 𝐹  tác dụng lên một điện tích 

thử đặt trong điện trường đó  

B. Véctơ cường độ điện trường �⃗�  cùng phương và ngược chiều với lực 𝐹  tác dụng lên một điện 

tích thử đặt trong điện trường đó 

C. Véctơ cường độ điện trường �⃗�  cùng phương và cùng chiều với lực 𝐹  tác dụng lên một điện tích 

thử dương đặt trong điện trường đó 

D. Véctơ cường độ điện trường �⃗�  cùng phương và cùng chiều với lực 𝐹  tác dụng lên một điện tích 

thử âm đặt trong điện trường đó 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 19: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm 

Q tại một điểm? 

A. Điện tích Q.  B. Điện tích thử q. 

C. Khoảng cách r từ Q đến q. D. Hằng số điện môi của môi trường 

Câu 20: Công thức xác định độ lớn cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Q < 0, tại một 

điểm trong chân không cách điện tích điểm một khoảng r là: 

A.       B.       C.       D.  

Câu 21: Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn 

cường độ điện trường:  

A. tăng 2 lần.         B. giảm 2 lần.         C. không đổi.        D. giảm 4 lần. 

Câu 22: Độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ 

thuộc: 

A. độ lớn điện tích thử.            B. độ lớn điện tích đó. 

2

910.9
r

Q
E = 2

910.9
r

Q
E −=

r

Q
E 910.9=

r

Q
E 910.9−=
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C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.        D. hằng số điện môi của môi trường. 

Câu 23: Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế là  

 A. U = Ed                   B. U = A/q            C. E = A/qd                  D. E = F/q 

Câu 24: Những đường sức điện nào vẽ ở hình dưới là đường sức của điện trường đều? 

 
 A. Hình 1. B. Hình 2.  C. Hình 3. D. Không hình nào. 

Câu 25: Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ 

chuyển động: 

A. dọc theo chiều của đường sức điện trường. 

B. ngược chiều đường sức điện trường. 

C. vuông góc với đường sức điện trường. 

D. theo một quỹ đạo bất kỳ. 

 
Câu 26. Có hai điện tích q1 = 5.10-9 C, q2 = - 5.10-9 C  đặt cách nhau 10cm. Xác định cường  độ điện 

trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích  

A. 18000 V/m          B. 45000 V/m         C. 36000 V/m             D. 12500 V/m 

 

 

 

 

Câu 27. Hai điện tích điểm q1 = - 10-6 C và q2 =  10-6 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm trong 

chân không. Cường độ điện trường tổng hợp tại N cách A 20cm và cách B 60cm có độ lớn 

A. 105 V/m           B. 0,5.105 V/m            C. 2.105 V/m        D. 2,5.105 V/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 28. Hai điện tích điểm q1 = 4q và q2 = -q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9cm trong chân 

không. Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 cách B một khoảng    

A. 18cm             B. 9cm                  C. 27cm                         D. 4,5cm  

  

Hình 1 Hình 2 Hình 3
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Câu 29. Điện trường đều tồn tại ở 

A. xung quanh một vật hình cầu tích điện đều. 

B. xung quanh một vật hình cầu chỉ tích điện đều trên bề mặt. 

C. trong khoảng giữa hai  bản kim loại phẳng, song song, tích điện có độ lớn bằng nhau và trái 

dấu. 

D. trong một vùng không gian hẹp gần mặt đất. 

Câu 30.Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 

V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là 

A. 5000 V/m. B. 50 V/m. C. 800 V/m. D. 80 V/m. 

 

 

 

 

Câu 31.Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó 

A. có hướng như nhau tại mọi điểm. 

B. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm 

C. có độ lớn như nhau tại mọi điểm. 

D. có độ lớn giảm dần theo thời gian. 

Câu 32,Các đường sức điện trong điện trường đều 

A. chỉ có phương là không đổi. B. chỉ có chiều là không đổi. 

C. là các đường thẳng song song cách đều. D. là những đường thẳng đồng quy. 

Câu 33.Một electrôn chuyển động dọc theo hướng đường sức của một điện trường đều có cường độ 

100V/m với vận tốc ban đầu là 300 km/s. Hỏi nó chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì 

vận tốc của nó bằng không: 

A. 2,56cm  B. 25,6cm  C. 2,56mm  D. 2,56m 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 34.Một hạt bụi mang điện tích dương có khối lượng m = 10-6g nằm cân bằng trong điện trường 

đều E  có phương thẳng đứng và có cường độ E = 1000V/m. cho g = 10m/s2. Tính điện tích hạt bụi. 

         A. 10-9C;                B. 10-12C;                    C. 10-11C;             D. 10-10C. 

 

 

 

 

Câu 35. Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ điểm M đến điểm N 

trong điện trường chỉ phụ thuộc vào 

 A. quỹ đạo chuyển động. B. vị trí của M. 

 C. vị trí của M và N. D. vị trí của N. 
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Câu 36. Một điện tích chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực 

điện trong chuyến động đó là A thì 

 A. nếu  B. nếu  C. nếu  D.  

Câu 37. Một điện tích q chuyển động từ điểm A  đến P  theo lộ trình như 

hình vẽ (A-Q-N-P) trong điện trường đều. Đáp án nào sau đây là đúng 

khi nói về mối quan hệ giữa công của lực điện trường làm dịch chuyển 

điện tích trên từng đoạn đường? 

 A. AAQ = AQN B. AAN = ANP 

 C. AAN = AQN D. AAQ = AAP 

Câu 38. Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường 

sức thì nó nhận được một công 20J. Khi dịch chuyển theo hướng tạo với hướng đường sức 600 trên cùng 

độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là 

 A. 10 J. B. 5 3 J. C. 10 2 J. D. 15 J. 

 

 

 

 

Câu 39. Hai tấm kim loại phẳng đặt song song, cách nhau 2 cm nhiễm điện trái dấu. Một điện tích 

 di chuyển từ tấm này đến tấm kia thì lực điện trường thực hiện được công . 

Cường độ điện trường giữa hai tấm kim loại là 

 A.  B.  C.  D.  

 

 

 

 

Câu 40. Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho 

 A. khả năng tác dụng lực của điện trường. 

 B. khả năng sinh công của điện trường. 

 C. phương chiều của cường độ điện trường. 

 D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường. 

Câu 41. Một điện tích chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực 

điện trong chuyến động đó là A thì  

 A. nếu  B. nếu  C. nếu  D.  

Câu 42. Khi một điện tích  di chuyển trong một điện trường từ một điểm  thì lực điện sinh công 

. Nếu thế năng của  tại  là , thì thế năng của nó tại  là bao nhiêu. 

A. . B. . C. . D. . 

 

 

 

Câu 43. Thế năng tĩnh điện của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là 

-32.10-19J. Mốc để tích thế năng tĩnh điện ở vô cực. Điện thế tại điểm M bằng: 

A. -20V         B. 32V         C. 20V         D. -32V 

Câu 44: Đơn vị của điện thế là: 

 A. vôn (V). B. jun (J). C. vôn trên mét (V/m). D. oát (W). 

Câu 45. Cho biết mối liên hệ giữa hiệu điện thế hai điểm M, N: UMN và UNM ? 

A 0 q 0. A 0 q 0. A 0 q 0. A 0.=

9q 5.10 C−=
8A 5.10 J−=

300V / m. 500V / m. 200V / m. 400V / m.

A 0 q 0. A 0 q 0. A 0 q 0. A 0.=

q B

2,5J q A 2,5J B

2,5J− 5J− 5J+ 0J
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A. UMN > UNM         B. UMN < UNM         C. UMN =UNM         D. UMN = -UNM 

Câu 46 .Điện thế là đại lượng 

 A. là đại lượng đại số.  B. là đại lượng vectơ. 

 C. luôn luôn dương.  D. luôn luôn âm.  

Câu 47. Thế năng của một electron trong điện trường tại điểm có điện thế 20 (V) là: 

 A. –32.10–19 J. B. 20.10–19 J. C. –20.10–19 J. D. 32.10–19 J. 

  

 

 

Câu 48. Đơn vị của điện thế là: 

A. vôn (V). B. jun (J). C. vôn trên mét (V/m). D. oát (W). 

Câu 49. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V. Chọn câu chắc chắn đúng. 

A. Điện thế ở M là 40V.   

B. Điện thế ở N bằng 0. 

C. Điện hế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm.  

D. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N là 40V 

Câu 50. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu 

điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?  

A. UMN = VM – VN. B. UMN = E.d C. AMN = q.UMN D. E = UMN.d 

III. CÂU HỎI ĐÚNG/SAI 

Câu 1. Hai điện tích q1 và q2 trái dấu nhau đặt trong chân không cách nhau 1 khoảng r = 1cm. |𝑞1| =

2|𝑞2| = 6𝑛𝐶. Cho 2 điện tích tiếp xúc nhau rồi tách ra lại vị trí cũ. 

Phát biểu sau đây là đúng hay sai 

a. Ban đầu hai điện tích đẩy nhau  

b. Sau khi tiếp xúc hai điện tích đẩy nhau 

c. Sau khi tiếp xúc ta có |𝑞′1| = |𝑞′2| = 3𝑛𝐶 

d. Sau khi tiếp xúc, 2 vật đẩy nhau bằng 1 lực là F =  1,8225.10-3N 

Câu 2. Cho 2 điện tích q1 = 8.10-8 C. q2 = - 8.10-8 C đặt tại A. B trong không khí (AB = 6 cm). Đặt 

điện tích q3 = 2.10-6C đặt tại C nằm ngoài AB. Cho AC = 10cm, BC = 16cm. Phát biểu sau đây là 

đúng hay sai? 

a. Các vecto lực do q1 và q2 tác dụng lên q3 = 8.10-8 C đặt tại C  có cùng phương cùng chiều  

b. Độ lớn các lực do q1 và q2 tác dụng lên q3 là: 

F13 = 0,144N; F23 = 0,05625N 

c. Độ lớn hợp lực tác dụng lên q3 là F = 0,2 N 

d. Để tổng hợp lực tác dụng lên q3 = 0 thì q3 phải đặt tại D nằm trên đường thẳng AB và nằm 

ngoài AB. 

Câu 3. Hình dưới là hình dạng đường sức điện trường giữa hai điện tích. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Hình. Một số đường sức điện. 

a) Ở hình a – cả hai điện tích đều là điện tích âm. 

b) Ở hình b – điện tích bên trái là điện tích âm, điện tích bên phải là điện tích dương. 

c) Ở hình c – cả hai điện tích đều là điện tích dương. 
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d) Điện trường tổng hợp do hai điện tích gây ra tại trung điểm của các điện tích ở các trường hợp đều 

bằng 0 

Câu 4. Trong một vùng không gian có điện trường mà các đường sức điện trường có phương nằm 

ngang, song song với nhau và chiều như Hình 12.3.  

a) q > 0 thì 𝐹  cùng phương cùng chiều với �⃗�   

b) q < 0 thì 𝐹  cùng phương ngược chiều với �⃗�  

c) Nếu thay điện tích q > 0 thành điện tích q < 0 thì hướng 

điện trường thay đổi. 

d) Cho q = -1,6.10-19C; E = 1600 V/m thì lực điện tác dụng 

lên điện tích q là 2,56.10-16 N. 

 
Hình 12.3. Điện tích điểm q đặt 

trong điện trường. 

  

Câu 5: Hai bản phẳng nhiễm điện trái dấu có kích thước lớn và bằng nhau, đặt song song với nhau, 

cách nhau một khoảng d = 12 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản phẳng là 24 V (Hình 18.4).  Một 

electron bay vào chính giữa hai bản phẳng theo phương vuông góc với các đường sức điện trường với 

vận tốc 20000 m/s. Chọn gốc toạ độ đúng tại điểm electron bắt đầu bay vào điện trường đều. Bỏ qua 

điện trường của Trái Đất, lực cản môi trường.  

a. Cường độ điện trường giữa hai bản phẳng là: 

𝐸 = 200𝑉/𝑚 

 
Hình18.4. Electron bay vào điện 

trường đều giữa hai bản phẳng 

nhiễm điện trái dấu 

 

b. Lực điện tác dụng lên electron có độ lớn bằng: 

- 3,2.10−17 N.  

c. Phương trình quỹ đạo của electron chuyển 

động:  y = 4,395.104x2 (m) 

d. Electron chạm vào bảng dương ở vị trí có tọa 

độ x = 1,65.10−3𝑐𝑚 

Câu 6: A, B, C là ba điểm tạo thành tam giác vuông tại A đặt trong điện trường đều của một tụ 

phẳng không khí. Biết hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U = 300V và khoảng cách giữa hai bản là d = 

15 cm. Cho 𝛼 = 60°; 𝐵𝐶 = 12𝑐𝑚. 

a. Điện trường bên trong tụ điện là điện trường đều và 

đường sức điện hướng từ bản âm sang bản dương 

 

b. Đặt một điện tích dương tại điểm B thì nó sẽ di 

chuyển sang bản âm 

c. Độ lớn cường độ điện trường là E = 2000 V/m 

d. Công thực hiện để dịch chuyển điện tích 𝑞 = 10−9𝐶 

từ B đến C là 1,2.10-5 J 

Câu 7: Xét một vùng không gian có điện trường đều. Cho ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác 

đều, có độ dài các cạnh là a = 6 cm, AB song song với các đường sức điện như hình 13.3. Biết cường 

độ điện trường có độ lớn E = 1000 V/m.  

a. Hiệu điện thế UAB là 60 V. 

b. Hiệu điện thế UCA là 30 V. 

c. Lấy điện tích của proton là q = 1,6.10-19 C. Công của lực 

điện trường khi một proton chuyển động từ C đến B là 

4,8.10-18 J. 
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d. Lấy khối lượng của proton là m = 1,67.10-27 kg. Nếu 

proton đó bắt đầu chuyển động không vận tốc ban đầu tại 

A thì tốc độ của proton đó khi đến B là 2.105 m/s. 

 
 

Câu 8. Hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu nhưng có độ lớn bằng nhau đặt song song 

và cách nhau một khoảng d = 19 mm. Hiệu điện thế giữa hai bản là U = 7,22 V. Xét một 

electron bắt đầu đi từ bản tích điện âm sang bản tích điện dương. Biết khối lượng và điện 

tích của electron lần lượt là me = 9,1.10–31 C kg, qe = 1,6.10–19 C 

a) Electron chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

b) Cường độ điện trường là E = 137,18 V/m. 

c) Lực điện trường tác dụng lên electron là F = 11,552.10–17 N. 

d) Tốc độ của electron khi đến bản dương là v = 1,13.106 m/s. 

IV . PHẦN TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1. Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = -3.10-6C, q2 = 

8.10-6C. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-6C đặt tại C theo đơn vị N (làm 

tròn 2 số thập phân). Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm. 

Đáp án:     

Câu 2. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm 

O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu 

thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 60° theo. Tính độ lớn 

điện tích đã truyền cho quả cầu 𝜇𝐶 (làm tròn 2 số thập phân). Lấy g = 10 m/s2. 

Đáp án:     

Câu 3. Cường độ điện trường tại điểm cách một điện tích điểm 0,20 m có độ lớn 2,8.106 N/C hướng 

về phía điện tích. Tìm độ lớn và dấu của điện tích. Theo đơn vị μC? 

Đáp án:     

Câu 4: Một hạt bụi khối lượng 10-4g mang điện tích q nằm cân bằng trong điện trường đều có vecto 

cường độ điện trường E  phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống (E = 1600 V/m). Lấy g = 10m/s2. 

Điện tích của hạt bụi là bao nhiêu μC? (Kết quả làm trong đến 1 chữ số thập phân) 

Đáp án:     

Câu 5: Trong điện trường đều E  xét ba điểm A, B, C ở ba đỉnh của tam 

giác vuông như hình vẽ, α = 600, BC = 12 cm. Biết cường độ điện trường 

có độ lớn 2000 /E V m=  và điện tích của electron là 191,6.10 C−− . Chọn mốc 

thế năng tại B, thế năng của electron khi đặt tại điểm C bằng bao nhiêu lần 
191,6.10 J− ? 

Đáp án:     
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Câu 6: Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 1 

cm. Hiệu điện thế giữa bản dương và bản âm là 120 V. Nếu chọn mốc điện 

thế ở bản âm thì điện thế tại điểm M cách bản âm 0,6 cm là bao nhiêu V? 

Đáp án:   

 

V.PHẦN TỰ LUẬN  

Bài 1. Hai điện tích q1 = 2C;  q2= 8 C cố định lần lượt tại A và B trong chân không, cách nhau 10 

cm. 

1.Tính độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích. Đây là lực hút hay đẩy, vì sao? 

 

 

 

2.Tính lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = - 4.10-6C đặt tại điểm C 

            a. C là trung điểm của AB 

b. Biết CA= 10cm, CB =20cm 

c.Biết CA= 8cm, CB =6cm 

d.Biết tam giác ABC đều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Phải đặt 1 điện tích q3 ở đâu và có giá trị bằng bao nhiêu để hệ ba điện tích nằm cân bằng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

M
A
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Bài 2. Một điện tích điểm q = 8.10- 6C đặt trong không khí 

a. Xác định cường độ điện trường tại điểm M cách điện tích 20 cm, biểu diễn bằng hình vẽ. 

b. Đặt tại M ở câu “a” một điện tích 
7q ' 2.10 C;−=  Xác định lực điện tác dụng lên q’. 

c. Đặt điện tích trong chất lỏng có hằng số điện môi ε = 8. Xác định điểm N có cường độ điện 

trường như câu a  

Bài 3. Cho hai điện tích q1 = 2.10-10C, q2 = - 2.10-10C đặt ở A, B trong không khí, AB = a = 5cm. Xác 

định vectơ cường độ điện trường  tại C với 

a) C là trung điểm AB. 

b) C cách A 5cm, cách B 10cm. 

c) CA= 4 cm, CB= 3 cm 

d) ABC là tam giác đều. 

e) Xác định vị trí có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 

Bài 4.Một tụ điện phẳng không khí có khoảng cách d = 1 cm, chiều dài bản tụ là l = 5 cm, hiệu điện 

thế giữa hai bản tụ là 91 V. Một electron bay vào tụ điện theo phương song song với các bản với vận 

tốc ban đầu v0 = 2.107 m/s và bay ra khỏi tụ điện. Bỏ qua trọng lực. 

a. Viết phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo của electron. 

b. Tính quãng đường electron đi được theo phương song song với bản tụ khi nó ra khỏi tụ. 

c. Tính vận tốc, hướng chuyển động của electron khi bắt đầu rời khỏi tụ. 

Bài 5. Khoảng cách giữa hai bản phẳng song song là 15 mm, hiệu điện thế giữa chúng là 750 V.  

a. Chọn bản âm là mốc tính điện thế. Tính điện thế tại điểm N cách bản âm là 10mm 

b. Tại N đặt 1 quả cầu nhỏ mang điện. Lực tác dụng lên một quả cầu nhỏ tích điện là 1,2.10-7 N. 

Tính điện tích của quả cầu và thế năng điện của quả cầu tại đó 

Bài 6. Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh, trong 

một điện trường đều, có phương nằm ngang và có cường độ điện trường E = 103 V/m. Dây chỉ hợp 

với phương thẳng đứng một góc 300. Tính độ lớn điện tích của quả cầu, lực căng dây treo. Lấy g = 10 

m/s2 

E


